
KÍ HIEÄU

ÑAÁT ÔÛ

ÑAÁT TROÀNG LUÙA

ÑAÁT COÂNG COÄNG

ÑAÁT TROÀNG TROÏT KHAÙC

ÑAÁT NGHÓA TRANG, NGHÓA ÑÒA

ÑAÁT ÑOÀI NUÙI CHÖA SÖÛ DUÏNG

ÑAÁT QUOÁC PHOØNG, AN NINH

ÑAÁT RÖØNG SAÛN XUAÁT

ÑAÁT RÖØNG PHOØNG HOÄ

ÑAÁT NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP KHAÙC

ÑAÁT CAÂY XANH - THEÅ DUÏC THEÅ THAO

ÑAÁT TOÂN GIAÙO, DI TÍCH, ÑÌNH ÑEÀN

ÑAÁT COÂNG NGHIEÄP, LAØNG NGHEÀ

ÑAÁT KHOAÙNG SAÛN VAØ SAÛN XUAÁT VLXD

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG KHAÙC

ÑAÁT XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KHAÙC

ÑAÁT HAÏ TAÀNG PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT

ÑAÁT SOÂNG SUOÁI, MAËT NÖÔÙC CHUYEÂN DUØNG

HIEÄN TRAÏNG
QUY HOAÏCH
NGAÉN HAÏN

QUY HOAÏCH
DAØI HAÏN

GHI CHUÙ LOAÏI ÑAÁT

SÔ ÑOÀ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN KHOÂNG GIAN

1. CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH:
- CẢI TẠO, CHỈNH TRANG KHU HÀNH CHÍNH XÃ GỒM:  TRỤ SỞ

UBND XÃ,  HỘI TRƯỜNG THÔN LÀNG, TRẠM PHÁT THANH XÃ,
NHÀ VĂN HÓA CÁC THÔN  TẠI CÁC
ĐỊA ĐIỂM DÂN CƯ TẬP TRUNG ĐẢM BẢO KIÊN CỐ, BỀN VỮNG;

- HÌNH THỨC KIẾN TRÚC TRANG TRỌNG, MÀU SẮC TƯƠI SÁNG,
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TRUNG BÌNH 50% , TẦNG CAO 1-3 TẦNG,
XUNG QUANH KHUÔN VIÊN LÀ CÂY XANH VƯỜN HOA TẠO
CẢNH QUAN ĐẸP CHO CÔNG TRÌNH.

2. CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC:
- CẢI TẠO CÁC KHU CHỨC NĂNG BAO GỒM: KHỐI PHÒNG HỌC,

KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP, SÂN CHƠI BÃI TẬP, KHU VỆ SINH,
KHU ĐỂ XE. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG 40%.

- TẦNG CAO 1-3 TẦNG, KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI, TẠO ĐIỂM NHẤN
QUAN TRỌNG TRONG BỐ CỤC KHÔNG GIAN CẢNH QUAN CỦA
TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ.

3. CÔNG TRÌNH Y TẾ:
- NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ, XÂY DỰNG KHUÔN VIÊN CÂY

XANH NHẰM KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT, HÒA NHẬP VÀO
CẢNH QUAN CHUNG.

4. CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, THỂ THAO:
- NÂNG CẤP NHÀ VĂN HÓA XÃ, KHUÔN VIÊN, CÂY XANH, VƯỜN

HOA;
- TRUNG TÂM TDTT XÃ BỐ TRÍ: SÂN VẬN ĐỘNG, NHÀ TẬP LUYỆN

THỂ DỤC THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO, SÂN TẬP RIÊNG
CÁC MÔN, CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ  GẮN KẾT HÀI HÒA VỚI
VƯỜN HOA CÂY CẢNH;

- XÂY DỰNG MỚI CÁC KHU TDTT - VĂN HÓA TẠI CÁC ĐIỂM DÂN
CƯ TẬP TRUNG CÒN THIẾU;

- XÂY DỰNG MỚI CÔNG VIÊN CÂY XANH TRUNG TÂM XÃ VÀ CÁC
THÔN LÀNG

5. CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ:
- XÂY DỰNG MỚI CÁC KHU VỰC THƯƠNG LẠI DỊCH VỤ Ở VỊ TRÍ

THUẬN TIỆN, TRÊN KHU ĐẤT CAO, DỄ THOÁT NƯỚC , CÓ BÃI
ĐỖ XE, CÓ NƠI THU GOM CHẤT THẢI RẮN TRONG NGÀY;

- CHỢ ĐẢM BẢO BÁN KINH PHỤC VỤ 1,5 KM, MẬT ĐỘ XÂY
DỰNG 50-70%, CAO TỪ 1-5 TẦNG;

6. ĐỊNH HƯỚNG CÂY XANH, MẶT NƯỚC CẢNH QUAN, KHÔNG GIAN
MỞ:

- CÂY XANH TRONG CÁC KHU DÂN CƯ PHẢI KẾT HỢP CHẶT CHẼ
GIỬA LỢI ÍCH KINH TẾ VỚI CÁC YÊU CẦU CẢI THIỆN MÔI
TRƯỜNG SINH THÁI. PHÙ HỢP VỚI HƯỚNG NHÀ, PHÙ HỢP
VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẤT ĐAI VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA ĐỊA
PHƯƠNG;

- KẾT HỢP VỚI TRỒNG CÂY PHÒNG HỘ ĐỂ CHỐNG XÓI MÒN
NHẰM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

- VEN CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH TỚI CÁC THÔN LÀNG TRỒNG ÍT
NHẤT 01 HÀNG CÂY; DỌC THEO CÁC TUYẾN KÊNH MƯƠNG
THỦY LỢI CHÍNH CẦN TRỒNG ÍT NHẤT 02 HÀNG CÂY ĐỂ  TẠO
BÓNG MÁT, LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BĐKH;

- CÁC NGHĨA TRANG NHÂN DÂN Ở GẦN KHU DÂN CƯ CẦN
TRỒNG DÃI CÂY XANH CÁCH LY;

- KHAI THÁC TỐI ĐA KHÔNG GIAN CẢNH QUAN MẶT NƯỚC VEN
SÔNG SUỐI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, ĐÂY CŨNG LÀ KHÔNG GIAN
XANH TẠO MỸ QUAN CHO XÃ, CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU CHO  CÁC
KHU DÂN CƯ LÂN CẬN VÀ CHỐNG XÓI MÒN, SẠT LỠ;

7. GIẢI PHÁP VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH:
- CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÓ ĐÔNG

NGƯỜI RA VÀO, TỤ HỌP CẦN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU
CHUNG SAU:

+ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TẠI KHU VỰC CỔNG RA VÀO AN TOÀN,
THÔNG SUỐT, CÓ DIỆN TÍCH TẬP KẾT NGƯỜI VÀ XE TRƯỚC CỔNG;

+ CÓ ĐỦ DIỆN TÍCH SÂN, BÃI CHO SỐ NGƯỜI RA VÀO CÔNG
TRÌNH;
+ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH: TỐI THIỂU 1 TẦNG, TỐI ĐA 3 TẦNG,
CHIỀU CAO TẦNG 1 (TRỆT) TỐI THIỂU LÀ +3,6 M; CHIỀU CAO THÔNG
THỦY CÁC TẦNG CÒN LẠI +3,4M;

- HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC:
+ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, THỂ  HIỆN ĐƯỢC SỰ
TRANG NGHIÊM, BỀ THẾ;
+ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ: HÌNH KHỐI
MẠNH MẼ, ĐỘC ĐÁO;

- MÀU SẮC
+ CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH NÊN SỬ DỤNG MÁI NGÓI, KIẾN
TRÚC TRANG NGHIÊM, VỪA MANG TÍNH HIỆN ĐẠI VỪA ĐẬM ĐÀ
BẢN SẮC DÂN TỘC;
+ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ GIẢI
TRÍ: NÊN DÙNG MÀU SẮC TƯƠI SÁNG;

- HÌNH THỨC KIẾN TRÚC:
+ CÁC CÔNG TRÌNH NÊN SỬ DỤNG MÁI NGÓI VỚI ĐỘ DỐC PHÙ
HỢP, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT
CÔNG TRÌNH;
+ CÁC CHI TIẾT KIẾN TRÚC TRÊN MẶT ĐỨNG PHẢI LÀM BẰNG
VẬT LIỆU CÓ ĐỘ BỀN CAO, TRÁNH RÊU MỐC VÀ ĐẢM BẢO CHỨC
NĂNG BAO CHE, THÔNG GIÓ,

CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN, CHE CHẮN NẮNG, CHỐNG MƯA HẮT;
+ GIẢI PHÁP MẶT ĐỨNG ĐƠN GIẢN, MÀU SẮC HÀI HÒA VỚI
CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN.

- CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

ĐƯỢC PHÂN CHIA BỐ TRÍ THEO TỪNG

CỤM NHƯ DÂN CƯ ĐẢM BẢO TẠO

THÀNH KHÔNG GIAN KẾT NỐI LIÊN HOÀN,

PHỤC VỤ TỐT NHU CẦU SINH HOẠT CỦA

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ SINH SỐNG, SẢN

XUẤT, GIAO THƯƠNG VÀ PHÁT TRIÊN

KINH TẾ XÃ HỘI.

- CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT DÂN DỤNG

100M2/NGƯỜI (TRONG ĐÓ DIỆN TÍCH

ĐẤT Ở 25 M2/NGƯỜI).

- TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC NHÀ

Ở PHÙ HỢP VỚI BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA
ĐỊA PHƯƠNG.
- CÁC KHU ĐẤT Ở PHÂN BỐ CHỦ YẾU TẠI

KHU VỰC XUNG QUANH CỤM XÃ VÀ CÁC

TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH NHƯ:  ĐƯỜNG

TỈNH 661, ĐƯỜNG LIÊN XÃ NGHĨA HÒA-IA

SAO, NGHĨA HÒA-IA YOK.

- KHÔNG GIAN Ở DẠNG TUYẾN LÀ MỘT

LỚP NHÀ VỚI DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT 400 M2/

HỘ.

- ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT Ở HIỆN CÓ: VỊ TRÍ

CÁC LÔ Ở VẪN GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG,

CÁC HỘ NÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH ĐẤT

RỘNG, TRUNG BÌNH > 500 - 1000 M2, KHI

TÁCH HỘ VẪN ĐẢM BẢO DIỆN TÍCH Ở

THEO TIÊU CHUẨN.

- ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT Ở MỚI:

+ HỘ NÔNG NGHIỆP: DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
10 X 40 M (400M2).
+ HỘ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÓ DIỆN
TÍCH 120 - 250 M2.

- HÌNH THỨC KIẾN TRÚC:

+ NHÀ VƯỜN/ NHÀ SÀN: KHAI THÁC

ĐƯỜNG NÉT KIẾN TRÚC DÂN TỘC, HÀI

HÒA VỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN.

+ NHÀ SONG LẬP, NHÀ LIỀN KỀ: HÌNH

THỨC KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI KẾT HỢP NÉT

DÂN TỘC, TẠO SỰ THỐNG NHẤT TRÊN

TƯỜNG TUYẾN ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG

NÉT RƯỜM RA GÂY PHẢN CẢM.

- SỐ TẦNG VÀ CHIỀU CAO:

+ NHÀ VƯỜN/ NHÀ SÀN CÓ TẦNG CAO

TRUNG BÌNH: 01-03 TẦNG

+ NHÀ SONG LẬP/ NHÀ LIỀN KỀ CÓ TẦNG

CAO TRUNG BÌNH: 01 - 04 TẦNG

- MÀU SẮC, VẬT LIỆU

+ MẶT NGOÀI NHÀ (MẶT TIỀN, MẶT BÊN)

NÊN SỬ DỤNG MÀU SẮC PHÙ HỢP VỚI

VĂN HÓA, BẢN SẮC DÂN TỘC.

+ KHÔNG SỬ DỤNG GẠCH LÁT MÀU TỐI

(NHƯ ĐEN, ĐẬM ..) CÓ ĐỘ BÓNG CAO ĐỂ

ỐP TRÊN TOÀN BỘ MẶT TIỀN NHÀ.

ÑÒNH HÖÔÙNG TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC CAÛNH QUAN KHU DAÂN
CÖ MÔÙI. CAÙC CHÆ TIEÂU QUY HOAÏCH VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG KIEÁN TRUÙC:

ÑÒNH HÖÔÙNG TOÅ CHÖÙC COÂNG TRÌNH VAØ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG, DÒCH VUÏ CAÁP XAÕ, THOÂN:

405CLN 36579.16GDC UBQ;GDCDGT(319.24)

406DGT 41761.22UBQ GDC;UBQCLN(8629.19);NHK(161.28);SON(99.91)

404ONT(14800.00);CLN(56118.10) 70918.05GDCDNT

402ONT(2000.00);CLN(3560.77) 5560.77GDCDNT

401DGT 163731.95TKQ GDC;UBQ;CDS;TKT;TKQ;TCNCLN(65492.62);DSH(32.80);LUC(1257.68);PNK(47.29);SON(213.98)

400ONT(5200.00);CLN(13775.35) 18975.35GDC UBQ;GDCCLN:DGT(18.67)DNT

398ONT(1600.00);CLN(6148.11)7748.11GDC UBQ;GDCCLN:DGT(41.69)DNT

399ONT(3600.00);CLN(13892.96) 17492.96GDCDNT

397CLN 27392.83GDC UBQ;GDCDGT(1650.21)

395CLN 33770.64GDC

396ONT(5600.00);CLN(21956.53) 27556.53GDC UBQ;GDCCLN:DGT(724.24)DNT

392SON 12239.04UBQ UBQ;GDCCLN(469.72);LUC(111.09)

389LUC 12423.30GDC UBQ;GDCSON(56.98)

390DSH 776.65TCN

393ONT(4400.00);CLN(17895.32) 22295.32GDC UBQ;GDCCLN:DGT(500.93)DNT

391ONT(6800.00);CLN(28465.61)35265.61GDC UBQ;GDCCLN:DGT(1154.92)+CLN:ONT(13.19)DNT

387DGD 2675.84TSN

385ONT(1600.00);CLN(6059.34) 7659.34GDC UBQ;GDCCLN:DGT(54.99)DNT

384CLN 82190.42GDC

383ONT(1200.00);CLN(6210.60)7410.60GDCDNT

388CLN 794793.00GDC UBQ;GDCDGT(1889.33);LUC(2169.89);LUK(4439.29);ONT(799.94)

386ONT(800.00);CLN(4204.10) 5004.13GDCDNT

344DTT 5410.80TCN

382CLN 195377.17GDC UBQ;GDCDGT(122.61)

379LUK 21357.49GDCCLN(13847.77)

378LUK 1253.44GDCCLN(1253.44)

376LUC 7771.27GDCCLN(3923.55)

377CLN 201202.81GDC GDC;UBQDGT(313.23);LUC(1729.87)

375LUC 12052.85GDCCLN(2679.51)

374CLN 303528.75GDC UBQ;GDCDGT(299.00);LUC(2739.64)

373PNK 456.80GDCCLN(456.80)

372LUC 23195.07GDC GDC;UBQCLN(5092.18);SON(544.21)

371CLN 223195.98GDC UBQ;GDCDGT(1885.58);LUC(212.06);SON(352.49)

368LUC 71842.43GDCCLN(7883.40)

369ONT 6699.77GDCCLN(6699.77)

370PNK 1083.79GDC

366PNK 648.58GDC UBQ;GDCCLN(541.63);DGT(106.94)

367PNK 1134.04GDC UBQ;GDCCLN(963.20);DGT(170.84)

365PNK 182.02GDC UBQ;GDCDGT(28.77);CLN(153.25)

364CLN 73239.48GDCLUC(2742.49)

362LUC 4480.31GDC

363ONT(6000.00);CLN(22242.13)28242.13GDC GDC;UBQCLN:DGT(49.28)DNT

361PNK 594.42GDCCLN(594.42)

359LUC 5567.21GDCCLN(5567.21)

355SON 4696.75UBQ GDC;UBQCLN(0.60)

356LUC 2817.54GDC

358LUC 14449.08UBQ UBQ;GDCSON(1825.88);CLN(251.48)

354LUC 11322.68GDC UBQ;GDCDGT(18.86);CLN(11303.82)

353SON 3624.08UBQ UBQ;GDCCLN(723.43)

360LUC 15208.51GDCCLN(7704.28)

351LUK 3484.79GDCCLN(3484.79)

350SON 9759.63UBQ GDC;UBQCLN(343.78);DGT(45.56);LUC(427.57)

349LUK 2199.73GDCCLN(2199.73)

348LUC 7001.90GDC

347CLN 453389.22GDC GDC;UBQDGT(1404.59);LUC(11564.44)

346LUC 2048.79GDC

357CLN 60103.80GDC GDC;UBQDGT(232.80)

345PNK 353.69GDCCLN(353.69)

343SON 44196.18UBQ GDC;UBQCLN(5109.80)

341NHK 2036.56GDCCLN(2036.56)

342CLN 378087.81GDC UBQ;GDC;TCNDGT(57.48);NTD(1039.98);SON(151.99)

337CLN 1144068.88GDC UBQ;GDCSON(552.59)

336CLN 260482.20GDC GDC;UBQLUC(1524.39);SON(140.36)

339NTD 13852.62TCN

381DGT 34494.30UBQ GDC;UBQCLN(24671.61);LUC(35.84);ONT(688.31);SON(29.51)

334LUC 19444.79GDCCLN(2540.29)

332LUC 8714.35GDCCLN(4728.20)

331DGT 10002.33UBQ UBQ;GDCCLN(4870.77)

329LUC 3897.20GDCCLN(23.19)

335CLN 46372.63GDC GDC;UBQDGT(5.65)

327DGT 1964.56UBQ

326CLN 223740.38GDC TCN;GDC;UBQDGT(64.68);TSC(777.73)

330DGT 4028.98UBQ CDS;GDC;UBQCLN(2707.19);DSH(185.30)

328CLN 11297.96GDC GDC;UBQDGT(135.35)

325CLN 2471.78GDC UBQ;GDCDGT(0.15);ONT(3.75)

324ONT(1200.00);CLN(2109.35)3309.35GDCDNT

322CLN 50044.07GDCONT(0.01)

321ONT 2356.36GDCCLN(2356.36)

323ONT(800.00);CLN(3541.98) 4341.98GDCDNT

318ONT(2000.00);CLN(18842.17) 20842.17GDCDNT

319CLN 149171.77GDC UBQ;GDC;TCNDGT(425.33);NTD(1852.65);ONT(0.01)

316ONT 618.82GDCCLN(121.11)

315ONT(1200.00);CLN(1892.35) 3092.35GDC GDC;UBQONT:CLN(400.00)+ONT:DGT(400.00)DNT

320ONT(1200.00);CLN(5163.51)6363.51GDC GDC;UBQCLN:DGT(31.98)DNT

317NTD 37087.17TCN GDC;TCNCLN(2276.22)

338DGT 66414.39UBQ GDC;UBQ;TCNCLN(29639.13);LUC(37.59);NTD(945.24)

312CLN 25109.80GDC UBQ;GDC;TCNDGT(666.40);NTD(111.56)

307CLN 24071.14GDC UBQ;GDCDGT(1533.78)

311ONT(2000.00);CLN(7920.56) 9920.56GDC GDC;UBQCLN:DGT(233.27)DNT

313ONT(1600.00);CLN(12364.38) 13964.38GDC GDC;UBQCLN:DGT(329.45)+CLN:ONT(1968.94)DNT

309CLN 880.38GDC

310CLN 1430.16GDC

306ONT 1014.28GDC GDC;UBQCLN(120.80);DGT(78.76)

305SON 4905.21UBQ GDC;UBQCLN(1013.50)

302ONT(1200.00);CLN(4981.34)6181.34GDCDNT

301ONT 1274.31GDC GDC;UBQCLN(1181.37);DGT(92.94)

304CLN 20881.38GDC

299DGT 1401.68UBQ

303CLN 59685.13GDC

300ONT(3600.00);CLN(14085.49) 17685.49GDCDNT

292CLN 16537.93GDC GDC;UBQDGT(170.00)

293TON 6904.01CDS

298ONT 1889.87GDC

297ONT(6400.00);CLN(29481.80) 35881.80GDC GDC;UBQCLN:DGT(498.01)+CLN:ONT(1672.25)DNT

287DTT 7968.04TCN UBQ;TKT;TCN;GDCCLN(887.14);DGT(676.66)

296ONT(8000.00);CLN(32819.13)40819.13GDC GDC;UBQ;CDSCLN:DGT(777.78)+CLN:ONT(47.98)+CLN:TON(47.98)DNT

286ONT(5600.00);CLN(22010.48) 27610.48GDC GDC;UBQCLN:DGT(135.01)DNT

289ONT(8000.00);CLN(28609.32)36609.32GDC TCN;GDCCLN:TSC(1.28)DNT

290ONT(13200.00);CLN(49413.87)62613.87GDCDNT

284ONT(3600.00);CLN(14436.80)18036.80GDC TCN;GDCCLN:TSC(756.56)DNT

294CLN 144747.52GDC

283ONT(14800.00);CLN(51531.18) 66331.18GDC GDC;TKQONT:DGT(1600.00)+CLN:DGT(379.38)DNT

308CLN 480457.38GDC GDC;UBQ;TKT;TCNDGT(5926.00);DTT(884.47)

281PNK 2714.43GDC TKTCLN(2714.43)

282DSH 597.99TCN GDCCLN(597.99)

288ONT(25200.00);CLN(94055.59) 119255.59GDC GDC;UBQCLN:DGT(681.30)DNT

276CLN 1586.37GDC GDC;UBQ;TKQDGT(342.66);ONT(0.01)

279TSC 4410.72TCN TCN;GDCCLN(1537.82)

275DGT 1418.04UBQ GDC;UBQ;TKQCLN(1379.41);ONT(0.01)

273ONT(3200.00);CLN(19858.36) 23058.36GDC UBQ;GDC;TKQCLN:DGT(245.33)+CLN:ONT(2161.59)DNT

274PNK 1155.90GDCCLN(1155.90)

280ONT(6000.00);CLN(10490.77)16490.77GDCDNT

277ONT(1200.00);CLN(10368.67) 11568.67GDCDNT

266CLN 31788.15GDC UBQ;TCN;GDCDGT(565.52);DTT(46.42);ONT(297.22)

265DSH 1634.36TCN TCN;CDS;TKTDBV(248.71);PNK(1011.58)

259CLN 1558.28GDC GDC;UBQDGT(348.67)

256DYT 2344.27TSN GDC;TKQ;TSN;TCNCLN(65.27);DGT(30.67);PNK(534.80)

271ONT(2800.00);CLN(13374.38)16174.38GDCDNT

270DGT 3652.96UBQ GDC;UBQ;TCN;TKQCLN(1132.17);DTT(436.84)

264ONT(8000.00);CLN(20512.36)28512.36GDCDNT

291CLN 285998.47GDC

261PNK 1010.59GDCCLN(1010.59)

278CLN 1561274.75GDC GDC;UBQDGT(2629.58);LUC(39969.14);SON(1377.75)

254ONT(20000.00);CLN(73556.91) 93556.91GDCDNT

262DGT 2348.87UBQ UBQ;GDCCLN(1002.77)

257PNK 2260.27GDC GDC;UBQCLN(2063.59);DGT(196.68)

248DGT 12630.22UBQ GDC;UBQ;TKQCLN(4801.72)

263DGD 8169.42TSN

251LUK 327.29GDC GDC;UBQCLN(84.70);SON(242.59)

285CLN 620716.25GDC GDC;UBQLUC(1723.41);DGT(226.44)

250PNK 521.69GDCCLN(521.69)

268ONT(19600.00);CLN(74559.90) 94159.90GDC GDC;CDS;TKQCLN:DSH(22.89)+CLN:DGT(2041.25)DNT

247DSH 239.59TCN GDC;CDS;TKQCLN(5.09);DGT(17.81)

253CLN 102894.77GDC UBQ;GDCDGT(238.21);ONT(3342.60)

255ONT(9200.00);CLN(41139.92)50339.92GDC UBQ;GDC;TKQ;CDSCLN:DGT(529.55)+CLN:ONT(27.97)+CLN:TON(1366.03)DNT

246PNK 1314.16GDC TKTCLN(1314.16)

245PNK 378.86GDCCLN(378.86)

244ONT(3200.00);CLN(14469.54)17669.54GDC UBQ;GDCCLN:DGT(187.23)+CLN:ONT(187.23)DNT

258TON 7498.43CDS CDS;UBQDKV(1379.40)

243CLN 6645.46GDC

241SON 2783.20UBQ GDC;UBQCLN(1439.04)

240PNK 314.32GDCCLN(314.32)

272CLN 152925.56GDC GDC;UBQDGT(1336.85);SON(735.87)

239PNK 435.52GDCCLN(435.52)

237ONT(800.00);CLN(4137.96) 4937.96GDCDNT

238LUK 500.28GDC GDC;UBQCLN(112.51);SON(387.77)

234DTT 8975.47TCN

236ONT 2187.44GDC UBQ;TCN;GDCCLN(39.82);DGT(111.77);DTT(62.48)

252CLN 820263.75GDC GDC;UBQLUC(2612.65);DGT(4573.06)

242CLN 299396.56GDC UBQ;GDCDGT(117.00);ONT(7779.37)

235ONT 1872.17GDC

231LUC 114568.77GDCCLN(9700.89)

230ONT 1942.43GDCCLN(61.90)

233CLN 22200.10GDC GDC;UBQDGT(262.53)

228CLN 104984.20GDC GDC;UBQDGT(50.80)

225TMD 1345.84TKT GDC;TKQCLN(1258.70);DGT(87.14)

229DTT 11387.16TCN

227ONT(400.00);CLN(2697.28) 3097.28GDCDNT

232NTD 86521.82TCN

224CLN 431.59GDC

223ONT(1200.00);CLN(17391.55) 18591.55GDC DNT

226ONT(6000.00);CLN(15060.81) 21060.81GDCDNT

221ONT(1200.00);CLN(11341.66) 12541.66GDCONT:CLN(47.34)DNT

220ONT(10800.00);CLN(41009.46) 51809.46GDCDNT

222CLN 383002.19GDC GDC;UBQDGT(1202.33);LUC(2206.31);NHK(3341.71);NTS(53.44)

218CLN 110090.56GDC GDC;UBQDGT(215.79)

217NHK 6909.38GDCCLN(981.20)

216LUC 66610.51GDC GDC;UBQCLN(14771.99);SON(517.23)

215SKS 11390.50TKT

219ONT(400.00);CLN(7630.18) 8030.18GDCDNT

213NTS 6179.90GDCCLN(746.09)

214ONT(9200.00);CLN(36280.76) 45480.76GDC UBQ;GDCCLN:DGT(5.89)DNT

210ONT(12000.00);CLN(41553.41) 53553.41GDC GDC;UBQ;TKQONT:DGT(1200.00)+CLN:DGT(513.41)DNT

205SON 366.61UBQ

211CLN 585422.69GDC GDC;TKT;UBQDGT(1085.14);LUC(8520.66);SKC(4105.60)

269DGT 75786.55UBQ GDC;UBQ;TKQCLN(26441.73);LUC(201.86);NHK(585.18);ONT(0.03);SON(288.20)

209ONT(6800.00);CLN(15297.26) 22097.26GDC GDC;UBQCLN:DGT(338.73)DNT

208ONT(1600.00);CLN(7796.71) 9396.71GDCDNT

207ONT(2400.00);CLN(20782.47) 23182.47GDCDNT

206ONT(5600.00);CLN(21584.63)27184.63GDC GDC;UBQCLN:DGT(27.84)DNT

191ONT(5200.00);CLN(20605.03) 25805.03GDC GDC;UBQCLN:DGT(1.01)DNT

190ONT(6000.00);CLN(22872.55)28872.55GDC GDC;UBQCLN:DGT(98.67)DNT

187ONT(2800.00);CLN(10439.38) 13239.38GDC GDC;UBQCLN:DGT(37.97)DNT

186ONT(2800.00);CLN(11408.72) 14208.72GDC GDC;UBQCLN:DGT(83.32)DNT

174ONT(1200.00);CLN(5462.92) 6662.92GDC GDC;UBQCLN:DGT(0.58)DNT

167ONT(1200.00);CLN(5518.83)6718.83GDC GDC;UBQCLN:DGT(71.71)DNT

168ONT(1200.00);CLN(5559.04)6759.04GDC GDC;UBQCLN:DGT(175.85)DNT

164ONT(1200.00);CLN(5573.41)6773.41GDC GDC;UBQCLN:DGT(232.27)DNT

165ONT(2800.00);CLN(11339.57)14139.57GDCDNT

159ONT(1200.00);CLN(5498.88)6698.88GDC GDC;UBQCLN:DGT(112.16)DNT

160ONT(1200.00);CLN(5343.43)6543.43GDC GDC;UBQCLN:DGT(70.37)DNT

155ONT(1200.00);CLN(5477.94)6677.94GDC GDC;UBQCLN:DGT(84.33)DNT

156ONT(2800.00);CLN(10614.43) 13414.43GDCDNT

149ONT(2400.00);CLN(10445.26) 12845.26GDCDNT

148ONT 2593.58GDC

141CLN 3027.37GDC

146ONT(1200.00);CLN(5467.70)6667.70GDC GDC;UBQCLN:DGT(153.63)DNT

147ONT(3200.00);CLN(12203.50) 15403.50GDCDNT

137ONT(2400.00);CLN(9445.73)11845.73GDCDNT

136ONT(1200.00);CLN(5036.96)6236.96GDC GDC;UBQCLN:DGT(2.34)DNT

129ONT(400.00);CLN(2784.49) 3184.49GDCDNT

127ONT(1200.00);CLN(4332.52)5532.52GDCDNT

124ONT(400.00);CLN(2762.27)3162.27GDC GDC;UBQCLN:DGT(3.10)DNT

121ONT(1200.00);CLN(6047.20)7247.20GDCDNT

118ONT(400.00);CLN(2707.70) 3107.70GDCDNT

111ONT(400.00);CLN(2762.48) 3162.48GDCDNT

204LUC 4827.11GDCCLN(753.58)

200DGT 2619.31UBQ GDC;UBQCLN(434.96)

203ONT(3600.00);CLN(14973.52)18573.52GDCDNT

212DGT 1006.99UBQ GDCCLN(1006.99)

194CLN 204589.73GDC GDC;UBQ;TKTLUC(5080.78);SON(429.07)

192LUC 36930.55GDCCLN(1042.76)

193CLN 10250.69GDC

189CLN 124791.55TKT TKT;GDC

195ONT(14800.00);CLN(51048.12) 65848.12GDC GDC;TKQONT:DGT(3112.00)+CLN:DGT(386.42)DNT

201CLN 63952.28TKT GDC;UBQ;TSN;CDSDGD(532.58);DGT(1100.84);DSH(99.23);ONT(0.98)

188DTT 7810.06TCN

185CLN 497792.44GDC GDC;UBQDGT(466.35);LUC(3677.27);ONT(1617.90)

183ONT(4000.00);CLN(9096.33)13096.33GDC GDC;UBQONT:CLN(2000.00)+ONT:DGT(72.82)DNT

184ONT(5200.00);CLN(20110.16) 25310.16GDC GDC;UBQCLN:DGT(127.21)DNT

173DGT 5673.02UBQ UBQ;TKT;GDCCLN(5303.05)

171DGT 4249.48UBQ TKT;GDCCLN(4228.70)

177CLN 358799.19GDC GDC;UBQ;TKTLUC(8191.61);SON(1421.50)

176LUC 14453.30GDC GDC;UBQSON(623.49)

181ONT 1574.19GDC

172ONT(2400.00);CLN(10929.90)13329.89GDCDNT

197CLN 207946.06TKT GDC;UBQ;TKTDGT(4413.95)

178DGD 7291.60TSN GDC;TSNONT(0.01);CLN(716.28)

179LUC 98447.83GDC GDC;UBQCLN(388.55);SON(1397.10)

169LUC 6359.60GDC

175ONT(1200.00);CLN(5456.68)6656.68GDC GDC;UBQCLN:DGT(143.14)DNT

166CLN 4108.73GDC

170ONT(1600.00);CLN(6975.65) 8575.65GDCDNT

162ONT(8800.00);CLN(31797.35) 40597.35GDCDNT

161ONT(400.00);CLN(3187.41) 3587.42GDCDNT

158DSH 2434.83TCN GDCCLN(2434.83)

163LUC 10367.67GDC GDC;UBQSON(535.34)

154CLN 26149.08GDC GDC;UBQSON(422.33);DGT(60.99)

196SON 66681.24UBQ GDC;UBQCLN(14282.13);DGT(127.16);LUC(6886.01)

152LUC 14941.87GDC

110LUC 6831.83GDC

151ONT(2000.00);CLN(8130.82) 10130.82GDCDNT

145LUC 172016.27GDC GDC;UBQCLN(15420.21);DGT(16.60);SON(7419.46)

142DGT 7681.02TKT

143DGD 2067.04TSN

132CLN 47064.27GDC GDC;UBQDGT(74.01)

150LUC 18988.40GDC UBQ;GDCSON(719.43)

133LUC 1146.80GDC

131ONT 244.67GDCCLN(244.67)

139CLN 7908.87GDC

182CLN 517989.66TKT GDC;TKT;UBQDGT(2582.29)

138ONT(12000.00);CLN(37143.10) 49143.10GDC UBQ;GDC;TKQONT:CLN(1200.00)+ONT:DGT(1200.00)DNT

126LUC 1605.69GDC

123PNK 624.19GDCCLN(624.19)

144CLN 251922.17GDC GDC;UBQDGT(99.79);LUC(419.04);NHK(10243.31);SON(386.05)

130NTD 5219.53TCN

119LUC 9035.64GDCCLN(379.39)

115DGT 257.07UBQ

128ONT(2800.00);CLN(11133.02)13933.02GDCDNT

113CLN 137542.19GDC GDC;UBQDGT(820.56);LUC(2893.67);ONT(0.01)

120NTD 36393.22TCN

117PNK 1924.45GDCCLN(1924.45)

134CLN 234875.20TKT TKT;GDC

125ONT(2000.00);CLN(8244.96)10244.96GDCDNT

109ONT(1200.00);CLN(4450.86) 5650.86GDC GDC;UBQCLN:DGT(53.10)DNT

122ONT(17200.00);CLN(51823.99) 69023.99GDCDNT

108DSH 487.59TCN

116ONT(5600.00);CLN(21094.98) 26694.98GDC GDC;UBQCLN:DGT(93.98)DNT

105LUC 1567.16GDCCLN(1567.16)

104CLN 36396.72GDC GDC;UBQDGT(1041.60);SON(412.38)

114DGT 7064.94UBQ TKTCLN(7064.94)

112ONT(15600.00);CLN(58915.47) 74515.47GDCDNT

107ONT(4800.00);CLN(18193.29)22993.29GDC GDC;UBQCLN:DGT(246.15)DNT

106LUC 79820.42GDC GDC;UBQCLN(3641.41);SON(760.95)

103LUC 2505.24GDC GDC;UBQNHK(1579.14);SON(926.10)

102LUC 10017.84GDC GDC;UBQSON(2.91);CLN(640.13)

99ONT 725.47GDC GDC;UBQCLN(716.19);DGT(9.28)

100SON 46374.39UBQ GDC;UBQCLN(4529.73);LUC(2417.88);NHK(515.70)

98LUC 5083.71GDC

89LUC 19980.36GDC GDC;UBQSON(2507.20)

84LUC 2039.29GDC

96CLN 98451.87GDC GDC;UBQDGT(363.25);LUC(4391.41)

97ONT(11200.00);CLN(42820.90) 54020.90GDCDNT

92CLN 283991.94GDC GDC;UBQDGT(67.72)

140DGT 11636.15UBQ GDC;UBQ;TKQCLN(10060.99)

95ONT(3200.00);CLN(12947.19)16147.19GDCDNT

94CLN 28219.29GDC GDC;UBQDGT(414.52)

93CLN 20988.36GDC GDC;UBQSON(989.02)

91ONT(2800.00);CLN(11672.62) 14472.62GDCDNT

86CLN 5993.71GDC GDC;UBQDGT(159.63)

85DGT 246.43UBQ GDCCLN(246.43)

90CLN 7611.01GDC TKT

82CLN 2772.25GDCLUC(1915.96)

79LUC 2086.10GDC

83DGT 3028.37UBQ GDC;UBQCLN(3027.55)

81CLN 468728.66GDC GDC;UBQDGT(775.23);NHK(3633.26)

87LUC 10223.79GDC GDC;UBQCLN(619.45);SON(612.38)

77LUC 7033.29GDCCLN(4652.09)

76LUC 2261.70GDC

80CLN 10038.05TKT UBQ;GDCDGT(499.36);ONT(0.01)

88ONT(2400.00);CLN(30726.38)33126.38GDCDNT

73DGT 937.43TKT UBQ;GDCCLN(890.76)

78LUC 50860.17GDC GDC;UBQCLN(11487.47);DGT(130.11);NHK(157.10);SON(2967.90)

72LUC 1305.57GDC GDC;UBQCLN(1162.65);SON(142.92)

69LUC 3646.06GDCCLN(936.36)

75CLN 676796.81GDC UBQ;GDCDGT(1433.35);LUC(7501.07);SON(1753.91)

71NHK 4126.58GDC GDC;UBQCLN(4032.84);DGT(83.31);LUC(10.44)

70LUC 4473.46GDCCLN(8.04)

66SON 3107.88UBQ GDC;UBQCLN(3106.45);DGT(1.43)

65NHK 13608.80GDC GDC;UBQCLN(13559.14);DGT(49.65)

63NHK 1581.60GDCCLN(1581.60)

74DGT 1197.92UBQ GDCCLN(1197.92)

60LUC 10487.79GDC GDC;UBQCLN(1802.71);SON(6.78)

61LUC 14985.31GDC GDC;UBQCLN(376.09);DGT(267.20);SON(7459.76)

56DGT 1761.04TSN GDCCLN(1761.04)

59NHK 8075.61UBQ GDCCLN(8075.61)

58LUC 1338.20GDC GDC;UBQCLN(871.72);SON(466.48)

68CLN 18748.51TKT GDC;UBQDGT(18.33)

57PNK 1069.49GDCCLN(1069.49)

55CLN 10788.26UBQ GDC

62ONT 6167.87GDC UBQ;GDCCLN(6000.33);DGT(167.54)

53CLN 57755.98GDC GDC;UBQDGT(140.19);NHK(27235.18)

51PNK 420.75GDCCLN(420.75)

52DGT 1430.19TKT UBQ;GDCCLN(1109.19)

49LUC 2047.41GDC GDC;UBQCLN(30.90);SON(2016.52)

64DGT 19423.06UBQ UBQ;GDC;TKQCLN(12610.20);LUC(237.08);ONT(0.01)

54ONT(4800.00);CLN(12113.10) 16913.10GDC UBQ;GDCCLN:DGT(480.62)DNT

47NHK 13301.35UBQ GDCCLN(13301.35)

50ONT(400.00);CLN(5321.03)5721.03GDC UBQ;GDCCLN:DGT(596.32)+CLN:ONT(478.89)DNT

101CLN 698305.56GDC GDC;UBQDGT(638.32);LUC(2232.42);NHK(7977.01);SON(7416.28)

46LUK 1042.25GDCCLN(1042.25)

48ONT(2000.00);CLN(3246.88)5246.88GDC UBQ;GDCONT:CLN(800.00)+ONT:DGT(357.15)DNT

43NTS 299.51GDCNHK(299.51)

45ONT 1452.18GDC

42NHK 10557.49UBQ GDCCLN(10557.49)

39CLN 5313.76UBQ GDC

44CLN 306144.56GDC UBQ;GDCDGT(1829.97)

38CLN 7423.53UBQ GDC

40CLN 4511.11GDC

41ONT 1436.16GDC

37CLN 10257.41UBQ GDC

36CLN 24453.15GDCLUC(36.55)

34DGT 608.38UBQ

32NHK 3363.58UBQ GDCCLN(3363.58)

33NHK 5965.81UBQ GDCCLN(5965.81)

35CLN 28205.65UBQ GDC

31CLN 51640.74UBQ GDC

30CLN 16202.31UBQ GDC

29DGT 339.89UBQ GDCCLN(339.89)

26CLN 10885.02GDC UBQ;GDCDGT(828.10)

24DGT 1721.85UBQ GDCCLN(1721.85)

23CLN 17030.96UBQ GDC

28ONT(2000.00);CLN(8058.90)10058.90GDCDNT

21CLN 9156.04GDC

22DCS 6906.88UBQ UBQ;GDCDGT(15.92);CLN(6890.96)

20CLN 9110.89UBQ GDC

27NHK 382725.25UBQ GDCCLN(382725.25)

19CLN 2256.69UBQ GDC

18CLN 16030.39UBQ GDC

16NHK 3075.19UBQ GDCCLN(3075.19)

14NHK 5981.69GDCCLN(5981.69)

10CLN 4043.62UBQ GDC

17CLN 19402.79UBQ GDC

25NHK 233541.20UBQ GDCCLN(233541.20)

15CLN 1184.96UBQ GDC

7CLN 5823.02UBQ GDC

13CLN 7505.61UBQ GDC

12CLN 4991.33GDC

11DGT 531.59TSN GDCCLN(531.59)

9CLN 37880.87GDC

8NHK 26816.70UBQ GDCCLN(26816.70)

6NHK 4691.81UBQ GDCCLN(4691.81)

5DGT 559.23UBQ GDCCLN(559.23)

4NHK 16969.23UBQ GDCCLN(16969.23)

3CLN 1523.07UBQ GDC

2CLN 2277.95UBQ GDC

1NHK 5816.46UBQ GDCCLN(5816.46)

407DNL 635.04TKTCLN(635.04)

408DNL 635.04TKTCLN(635.04)

409DNL 635.04TKTCLN(635.04)

410DNL 635.04TKTCLN(635.04)

412DNL 635.04TKTCLN(635.04)

411DNL 635.04TKTCLN(635.04)

314CLN 127557.54GDC GDC;UBQDGT(1657.08);ONT(725.09)

333CLN 150613.82GDC GDC;UBQDGT(1183.45);ONT(18.58)

340CLN 86700.08GDC GDC;UBQDGT(536.07)

352CLN 140393.38GDC GDC;UBQDGT(623.76)

295ONT(1200.00);CLN(10534.62) 11734.62GDC GDC;UBQCLN:DGT(295.58)+CLN:ONT(556.34)DNT

416DNL 200.18TKTCLN(200.18)

394CLN 28951.54GDC GDC;UBQDGT(534.98)

415DNL 200.18TKTCLN(200.18)

403CLN 243381.16GDCLUC(934.18);NHK(3551.52)

414DNL 200.18TKTCLN(200.18)

413DNL 200.18TKTCLN(200.18)

380CLN 153423.81GDC UBQ;GDCDGT(82.84);LUC(1275.37)
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VÒ TRÍ KHU VÖÏC QUY HOAÏCH
TRONG BAÛN ÑOÀ ÑÒA GIÔÙI HAØNH CHÍNH HUYEÄN CHÖ PAÊH

XÃ HÀ TÂY

XÃ IA KHƯƠL

XÃ IA PHÍ
XÃ IA LY
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XÃ HÒA PHÚ

XÃ ĐĂK TƠ VER

XÃ CHƯ ĐANG YA

TT.PHÚ HÒA

XÃ NGHĨA HƯNG

XÃ NGHĨA HÒA

XÃ IA KRENG

TỈNH KON TUM

THÀNH PHỐ PLEIKU

HUYỆN ĐAK ĐOA

XÃ IA MƠ NÔNG

HUYỆN IA GRAI
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- DAÂN SOÁ:  1.165 NGÖÔØI.
- SOÁ HOÄ: 274 HOÄ.
- DIEÄN TÍCH KHU DAÂÂN CÖ NOÂNG THOÂN: 34,982 HA.
Trong ñoù:
+ ÑAÁT ÔÛ NOÂNG THOÂN: 10,480 HA.
+ TRUÏ SÔÛ ÑAÛNG UÛY, HÑND, UBND: 0,441 HA.
+ TRAÏM Y TEÁ XAÕ: 0,171 HA.
+ BÖU ÑIEÄN VAÊN HOÙA XAÕ: 0,044 HA.
+ TRÖÔØNG MAÃU GIAÙO XAÕ: 0,163 HA.
+ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VAØ THCS XAÕ: 0,729 HA.
+ NHAØ THÔØ NINH ÑÖÙC: 0,387 HA.
+ CHUØA PHÖÔÙC SÔN: 0,594 HA;
+ COÂNG VIEÂN, CAÂY XANH: 0,272 HA.
+ NHAØ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG: 0,063 HA.
+ CUÏM COÂNG TRÌNH THEÅ THAO: 1,139 HA.
+ NGHÓA ÑÒA: 8,652 HA.
+ ÑAÁT DÖÏ PHOØNG: 2,220 HA.
+ ÑAÁT KHAÙC (ñaát giao thoâng, ñaát noâng nghieäp...): 9,647 HA.

THOÂN 1 - TRUNG TAÂM XAÕ (VÒ TRÍ 01)

- DAÂN SOÁ:  1.361 NGÖÔØI.
- SOÁ HOÄ: 321 HOÄ.
- DIEÄN TÍCH KHU DAÂÂN CÖ NOÂNG THOÂN: 29,730 HA.
Trong ñoù:
+ ÑAÁT ÔÛ NOÂNG THOÂN: 12,930 HA.
+ ÑIEÅM TRÖÔØNG MAÃU GIAÙO: 0,260 HA (ñöôøng ñi xaõ Ia Sao).
+ NHAØ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG: 0,030 HA.
+ SAÂN THEÅ THAO (VÒ TRÍ 1): 0,548 HA.
+ SAÂN THEÅ THAO (VÒ TRÍ 2, ÑÖÔØNG LIEÂN XAÕ): 0,510 HA.
+ COÂNG VIEÂN CAÂY XANH THOÂN: 0,350 HA;
+ NGHÓA ÑÒA: 1,385 HA.
+ ÑAÁT KHAÙC (ñaát giao thoâng, ñaát noâng nghieäp,...): 13,717 HA.

THOÂN 3

- DAÂN SOÁ:  1.023 NGÖÔØI.
- SOÁ HOÄ: 246 HOÄ.
- DIEÄN TÍCH KHU DAÂÂN CÖ NOÂNG THOÂN: 22,350 HA.
Trong ñoù:
+ ÑAÁT ÔÛ NOÂNG THOÂN: 9,720 HA.
+ NHAØ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG: 0,049 HA.
+ NGHÓA ÑÒA: 3,639 HA.
+ ÑAÁT KHAÙC (ñaát giao thoâng, ñaát noâng nghieäp,...): 8,942 HA.

THOÂN 5

- DAÂN SOÁ:  1.561 NGÖÔØI.
- SOÁ HOÄ: 352 HOÄ.
- DIEÄN TÍCH KHU DAÂÂN CÖ NOÂNG THOÂN: 32,320 HA.
Trong ñoù:
+ ÑAÁT ÔÛ NOÂNG THOÂN: 14,050 HA.
+ TRUÏ SÔÛ COÂNG AN XAÕ: 0,200 HA.
+ NHAØ VAÊN HOÙA XAÕ: 0,195 HA.
+ TRÖÔÛNG TIEÅU HOÏC VAØ THCS: 0,641 HA.
+ NHAØ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG: 0,198 HA.
+ CUÏM COÂNG TRÌNH THEÅ THAO: 0,797 HA.
+ TRAÏM TIEÁP NHIEÂN LIEÄU (CAÂY XAÊNG, DAÀU): 0,135 HA.
+ NGHÓA ÑÒA: 3,709 HA.
+ ÑAÁT DÖÏ PHOØNG: 2,959 HA.
+ ÑAÁT KHAÙC (ñaát giao thoâng, ñaát noâng nghieäp,...): 9,942 HA.

THOÂN 2 - TRUNG TAÂM XAÕ (VÒ TRÍ 02)

- DAÂN SOÁ:  792 NGÖÔØI.
- SOÁ HOÄ: 178 HOÄ.
- DIEÄN TÍCH KHU DAÂÂN CÖ NOÂNG THOÂN: 27,990 HA.
Trong ñoù:
+ ÑAÁT ÔÛ NOÂNG THOÂN: 12,170 HA.
+ NHAØ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG: 0,157 HA.
+ ÑIEÅM TRÖÔØNG HOÏC LAØNG KEÂNH: 0,311 HA.
+ CUÏM COÂNG TRÌNH THEÅ THAO: 0,481 HA.
+ COÂNG VIEÂN, CAÂY XANH: 0,300 HA.
+ NGHÓA ÑÒA: 0,522 HA.
+ ÑAÁT KHAÙC (ñaát giao thoâng, ñaát noâng nghieäp,...): 14,031 HA.

LAØNG KEÂNH

SÔ ÑOÀ ÑÒNH HÖÔÙNG
PHAÙT TRIEÅN KHOÂNG GIAN

 QUY HOAÏCH CHUNG XAÂY DÖÏNG
XAÕ NGHÓA HOØA - HUYEÄN CHÖ PAÊH - TÆNH GIA LAI ÑEÁN NAÊM 2030

KTS. TRAÀN THÒ HOØA AN
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KTS. NGUYEÃN HOAØNG NHAÂN

ÑÒA CHÆ: 293/4A ÑÖÔØNG PHAÏM VAÊN ÑOÀNG, PHÖÔØNG THOÁNG NHAÁT, TP PLEIKU, TÆNH GIA LAI
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30. ÑIEÅM TRÖÔØNG MAÃU GIAÙO THOÂN 3 (VÒ TRÍ 2)
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